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1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

 

Pasta (mì ống, mì sợi) 

Popcorn (bỏng ngô) 

Pizza (bánh pizza) 

2. Point and say (Hãy chỉ và nói) 

Các bạn chỉ vào các bức hình tương ứng với các từ và nói: 

- Pasta (mì ống, mì sợi) 

- Popcorn (bỏng ngô) 

- Pizza (bánh pizza) 

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát) 

Bài nghe: 
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Lời bài hát: 

P, p, pasta. 

P, p, pizza. 

P, p, popcorn. 

I like pasta. 

I like pizza. 

I like popcorn. 

Yummy, yummy, yummy. 

Dịch: 

P, p, pasta (mì ống, mì sợi). 

P, p, pizza (bánh pizza). 

P, p, popcorn (bỏng ngô). 

Mình thích mì ống, mì sợi. 

Mình thích bánh pizza. 

Mình thích bỏng ngô. 

Thật ngon, thật ngon, thật ngon. 

 

4. Listen and tick (Hãy nghe và tích) 

Bài nghe: 
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Đáp án:  

1. a 2. a 

Audio script: 

1. I like popcorn. 

2. I like pasta. 

Dịch:  

1. Tôi thích bỏng ngô. 

2. Tôi thích mì sợi. 

 

5. Look and write (Hãy quan sát và viết) 
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Đáp án: 

Pizza (bánh pizza) 

Popcorn (bỏng ngô) 

Pasta (mì sợi) 

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

 

Audio script: The popcorn is yummy.  

Dịch: Bỏng ngô thì ngon. 

 

7. Let’s talk (Hãy nói) 

 

Đáp án:  

a. The pasta is yummy.  

b. The pizza is yummy. 

c. The popcorn is yummy. 
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Dịch:  

a. Mì sợi thì ngon. 

b. Bánh pizza thì ngon. 

c. Bỏng ngô thì ngon. 

 

8. Let’s sing (Hãy hát) 

Bài nghe: 

 

Lời bài hát: 

It’s my birthday party. 

I like pasta. 

The pasta is yummy. 

I like pizza. 

The pizza is yummy. 

I like popcorn. 

The popcorn is yummy. 

Dịch: 

Đây là tiệc sinh nhật của mình. 

Mình thích mì sợi. 

Mì sợi thì ngon. 
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Mình thích bánh pizza. 

Bánh pizza thì ngon. 

Mình thích bỏng ngô. 

Bỏng ngô thì ngon. 
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